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CHƯƠNG I

MỞ ĐẦU

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH
Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh đã nỗ lực, phấn đấu quyết liệt và có những bước tiến mạnh mẽ, bứt phá vươn lên và đạt nhiều thành tựu quan trọng về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, với mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2022, theo đó quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh phải được định hướng thành Đô thị Bắc Ninh( đô thị lõi) và các đô thị vệ tinh xung quanh, kéo theo hình thành nâng cấp các thị trấn hiện tại thành các đô thị trong tương lai và trong kế hoạch đó có nâng cấp thị trấn Thứa thành đô thị loại IV trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị trấn và tạo quỹ đất ở mới tại khu vực trung tâm thị trấn Thứa đáp ứng như cầu của nhân dân tại khu vực lân cận sông Thứa và của nhân dân thị trấn Thứa. Ngoài ra còn đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật của quy hoạch phân khu khu vực trung tâm thị trấn Thứa nói riêng và đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện nói chung;
Hình thành một khu nhà ở mới có cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối với các khu nhà ở khác đã phê duyệt tạo nên không gian đô thị hiện đại;

Là cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và công bố công khai về đồ án quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị;

Chính vì những lý do trên, có thể thấy việc lập quy hoạch Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh là cần thiết.
II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH
1.  Các cơ sở pháp lý

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14; Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; 

- Các Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; 

- Các Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định hồ của nhiệm vụ và đồ án xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

- Căn cứ Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số 10/2018/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi Điều 6 của Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực trung tâm thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2030;
- Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

- Văn bản số 317/UBND- XDCB ngày 13/4/2020 của UBND huyện Lương Tài v/v đề nghị giới thiệu địa điểm lập quy hoạch, dự án ĐTXD Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài;

- Văn bản số 729/SXD-QH ngày 14/4/2020 của Sở Xây dựng Bắc Ninh v/v giới thiệu địa điểm lập quy hoạch Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, huyện Lương Tài.

- Căn cứ Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD khu đô thị phía Bắc sông Thứa, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài;

- Căn cứ Quyết định số 311/ QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, huyện Lương Tài;
- Văn bản số 2130/PCBN-P.KT ngày 01/9/2021 của Công ty Điện lực Bắc Ninh V/v tham gia ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, huyện Lương Tài;

- Văn bản số 1591/SXD-QH ngày 12/8/2021 của Sở Xây Dựng Bắc Ninh V/v tham gia ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, huyện Lương Tài;

- Văn bản số 1249/SNN-KHCT ngày 24/8/2021 của Sở Nông nghiệp – PTNT Bắc Ninh V/v tham gia ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, huyện Lương Tài;
- Văn bản số 2236/SXD-QH ngày 11/11/2021 của Sở Xây Dựng Bắc Ninh V/v tham gia ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, huyện Lương Tài ( lần 2);
- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

2. Các nguồn tài liệu, số liệu.

- Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035. 

- Bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực trung tâm thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; 

- Bản đồ địa chính thị trấn Thứa tỷ lệ:  1/1.000-1/2.000;
- Bản đồ địa hình tỷ lệ: 1/500.
- Một số dự án đầu tư xây dựng tiếp giáp với đồ án quy hoạch chi tiết.
III. MỤC TIÊU
- Thúc đẩy phát triển đô thị, nhà ở, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Làm cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng của khu đô thị, các khu nhà ở, khai thác hiệu quả sử dụng đất, cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, thể thao, thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân.

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lương Tài và các đồ án đã được phê duyệt;

- Tạo lập một khu nhà ở mới văn minh, hiện đại và một môi trường sinh thái hấp dẫn theo xu hướng bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch chung;

- Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân;

- Xây dựng được kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tạo ra một môi trường về không gian, kiến trúc cảnh quan mới phù hợp với sự phát triển chung của khu vực;

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.
CHƯƠNG II
ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG
I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
1. Vị trí, ranh giới quy mô diện tích lập quy hoạch
a). Vị trí và giới hạn khu đất.

- Vị trí: Khu đô thị phía Bắc sông Thứa tại thị trấn nằm ở phía Tây thị trấn Thứa và là khu vực quy hoạch phát triển trung tâm công cộng, hành chính, dịch vụ trong tương lai của thị trấn.

- Giới hạn khu đất :

+ Phía Bắc
: Giáp đường giao thông( quy hoạch) và khu ruộng canh tác;

+ Phía Nam
: Giáp bờ sông Thứa;

+ Phía Đông : Giáp đường tỉnh lộ 280 và khu dân cư hiện trạng 

+ Phía Tây
: Giáp đường giao thông ( quy hoạch) và khu ruộng canh tác .
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b). Quy mô quy mô diện tích lập quy hoạch.

- Tổng diện tích quy hoạch khoảng: S= 8,65ha.

2. Địa hình
- Khu vực nghiên cứu có địa hình bằng phẳng của vùng đồng bằng Bắc Bộ, hướng dốc chủ yếu từ Tây qua Đông và từ Nam xuống Bắc.

- Đất nằm trong ranh giới quy hoạch phần lớn là đất nông nghiệp, chủ yếu được trồng lúa và kênh mương nội đồng, đất ao thùng, đường bờ thửa.  

- Độ cao trung bình khoảng từ 1.91m đến 3.42m.
- Đánh giá: Với địa hình thấp và bằng phẳng là điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển nhà ở mới theo hướng bền vững lâu dài là cần thiết.

3. Khí hậu
Với đặc điểm của vùng đồng bằng Bắc Bộ huyện Lương Tài mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa: Nóng ẩm mưa nhiều, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa. Thời tiết trong năm chia thành 2 màu rõ rệt: Mùa mưa và mùa khô.

Nhiệt độ trung bình năm là 23,40oC. Nhiệt độ cao nhất là 28,9 oC (tháng 7). Nhiệt độ trung bình thấp nhất là 15,8 oC. Sự chênh lệch nhiệt độ tháng cao nhất và thấp nhất là 13,1 oC. Tổng số giờ nắng dao động từ 1530-1776 giờ. Tháng có giờ nắng cao nhất là tháng 7, thấp nhất là tháng 1.

4. Thuỷ văn
Khu vực quy hoạch phụ thuộc chế độ thủy văn của sông Thứa và hệ thống kênh mương nội đồng.  

5. Địa chất công trình
Nhìn chung địa chất tại khu vực nghiên cứu tương đối ổn định. Tuy nhiên, cần phải khoan khảo sát địa chất để có thể đánh giá được khu vực lập dự án đầu tư xây dựng một cách cụ thể.
II.  ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG CÁC KHU ĐẤT QUY HOẠCH
1. Hiện trạng khu đất quy hoạch
Khu vực quy hoạch là 86.500,7 m2 (8,65ha). Trong đó khu vực nghiên cứu toàn bộ chủ yếu là đất nông nghiệp (đất trồng lúa và hoa màu) đất kênh mương thủy lợi xen lẫn một phần đất công trình và mộ.

Bảng 1: Cân bằng đất hiện trạng.
	BẢNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

	STT
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH
	TỶ LỆ
	ĐÁNH GIÁ

	1
	Đất trồng lúa
	75404,1
	87,2
	Thuận lợi

	2
	Đất mặt nước, mương tưới, tiêu
	3400,3
	3,9
	Không thuận lợi

	3
	Đất mộ ( nghĩa địa)
	151,3
	0,2
	Không thuận lợi

	4
	Đất công trình
	627,5
	0,7
	Không thuận lợi

	5
	Đất giao thông ( đường bê tông, đất)
	6917,6
	8,0
	 

	 
	TỔNG 
	86500,7
	100,0
	 


2. Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật
2.1. Hiện trạng giao thông
Hiện trạng đường giao thông trong khu nhà ở được quy hoạch tại thị trấn Thứa có các tuyến đường giao thông kết nối: tuyến đường tỉnh 281 phía Nam sông Thứa; đường tỉnh 280 tiếp cận qua phía Đông khu quy hoạch.

2.2. Hiện trạng thoát nước mặt
Hiện trạng thoát nước mặt của khu vực quy hoạch được thoát vào sông Thứa.
2.3. Hiện trạng thoát nước bẩn vệ sinh môi trường
- Thoát nước thải: Chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nước thải sinh hoạt và nước mưa vẫn tự chảy ra các ao hồ, kênh mương.

- Xử lý chất thải: Được tập kết tại bãi rác của các thôn.

2.4. Hiện trạng cấp nước
Hiện trạng khu vực nguồn nước được lấy từ nhà máy nước hiện trạng trong khu vực.
2.5. Hiện trạng cấp điện
Hiện trạng khu vực lập quy hoạch là ruộng canh tác, chỉ có trục đường điện trung thế chạy cắt qua khu vực lập quy hoạch cấp cho trạm bơm.

CHƯƠNG III
CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỒ ÁN

I. TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG CỦA KHU QUY HOẠCH
Là Khu nhà ở hiện đại, mật độ xây dựng thấp, có điểm nhấn, có bản sắc riêng, có sức hút cư dân và các nhà đầu tư, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, phát triển bền vững.

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỒ ÁN
1. Tính toán quy mô dân số trong khu vực quy hoạch. 

Bảng tính toán số dân cư trong khu quy hoạch (Chỉ tiêu đơn vị ở bình quân toàn đô thị theo QCVN 01:2021/BXD cho đô thị loại V)

	Tổng diện tích quy hoạch khoảng
	84.486,28
	m2

	Diện tích đất đơn vị ở bình quân toàn đô thị
	45-55
	m2/ng

	Số ng​ười dự kiến trung bình khoảng
	1.530
	ng​ười


2. Tính toán quy mô xây dựng và các chỉ tiêu kinh tế -kỹ thuật chủ yếu: Được xác định cụ thể và phải đảm bảo tuân thủ định hướng quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan; Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01: 2021/BXD về quy hoạch xây dựng và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.

Bảng chỉ tiêu sử dụng đất trong khu vực quy hoạch (dự kiến). 

	STT
	Loại đất
	Chỉ tiêu bình quân (m2/ng)

	1
	Đất xây dựng nhà ở
	20÷25

	2
	Đất sân, đường
	≥ 10

	3
	Đất công trình dịch vụ - công cộng
	≥ 3

	4
	Đất cây xanh
	≥ 2

	5
	Đất bãi đỗ xe tĩnh  ≤ 50.000 người
	≥ 2,5


Chỉ tiêu về kiến trúc công trình.

a). Khoảng lùi của công trình:

Khoảng lùi của các công trình tiếp giáp với đường giao thông (đối với đường giao thông cấp khu vực trở lên) được quy định tại đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, nhưng phải thỏa mãn quy định sau:

b).  Mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép:

Bảng mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ (nhà biệt thự, nhà ở liền kề, nhà ở độc lập).
	Diện tích lô đất

(m2/căn nhà)
	≤90
	100
	200
	300
	500
	≥1000

	Mật độ xây dựng tối đa (%)
	100
	90
	70
	60
	50
	40

	Chú thích: Công trình nhà ở riêng lẻ còn phải đảm bảo hệ số sử dụng đất không vượt quá 7 lần.


- Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng các công trình dịch vụ - công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, chợ trong khu vực xây dựng mới là 40%;
2.2 Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật
- San nền: Các khu vực giáp với các khu dân cư hiện trạng và khu dân cư quy đã quy hoạch phải đảm bảo cao độ phù hợp đảm bảo phù hợp. Tận dụng khối lượng đào để đắp, đảm bảo khối lượng đào đắp là nhỏ nhất.

- Hệ thống thoát nước mặt: Hệ thống thoát nước mặt các khu vực phụ trợ được thu gom và thoát ra hệ thống thoát nước chung, không trực tiếp thoát xuống các ao hồ trong khu vực Nghiên cứu quy họach hệ thống thoát nước tự  chảy kết hợp hệ thống bơm thoát nước

- Quy hoạch giao thông: Phải phù hợp với các quy hoạch chung đã được duyệt; đảm bảo liên hệ thuận tiện với hệ thống đường trong quy hoạch chung, hình thành mạng lưới hoàn chỉnh; Tận dụng tối đa hiện trạng, phù hợp địa hình tự nhiên, giảm thiểu đền bù giải phóng mặt bằng, khối lượng đào đắp trên tuyến; Quy mô mặt cắt được tính toán với quy mô đun chiều rộng 3,75m cho một làn xe.

+ Hệ thống giao thông chính phát triển theo hướng Đông Tây &Tây Bắc – Đông Nam, vừa là trục giao thông chính và là trục kiến trúc cảnh quan của từng nhóm ở kết hợp.

+ Hệ thống giao thông nội bộ và đường gom (nếu có) được bố trí hợp lý và tạo giao thông thuận tiện nhất.

- Quy hoạch cấp nước: Nước cho nhu cầu sinh hoạt dân cư trong khu đô thị là 150 lít/ng/ng.đ. 

+ Tỷ lệ số dân được cấp nước là

: 100% 

+ Nước sạch dùng các CTCC, dịch vụ

: 10% lượng nước sinh hoạt.

+ Nước tưới cây, rửa đường tối thiểu

: 8% lượng nước sinh hoạt.

+ Nước thất thoát, rò rỉ tối đa là


: 15% tổng lượng nước cấp.

+ Hệ số không điều hòa 


          : K ngày = 1,2.

+ Hệ số không điều hòa



: K giờ = 1,38.

+ Số giờ tính toán trong một ngày = 24 giờ.

- Quy hoạch cấp điện: Chỉ tiêu áp dụng cho tính toán điện năng tiêu thụ cho khu đô thị áp dụng theo QCVN 01:2021/BXD. Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt (theo người) áp dụng cho đô thị loại IV-V như sau:


+ Điện năng (KWh/người.năm)



: 400-1000

+ Phụ tải (W/người)




: 300-330

+ Điện CTCC (tính bằng % phụ tải điện sinh hoạt)
: 30%

- Thoát nước thải, vệ sinh môi trường: 

+ Tiêu chuẩn thoát nước bẩn lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt; Nước ngầm thẩm thấu vào mạng thoát nước bằng 10% nước thải sinh hoạt. 

+ Thu gom rác thải, chất thải rắn và đưa về khu vực tập kết xử lý chung của cụm hiện trạng.

+ Hình thành trục hành lang kỹ thuật chủ đạo, bố trí nằm giữa và chạy dọc toàn khu, bao gồm: tuyến cấp năng lượng, cấp thoát nước, thông tin liên lạc. Đối với mỗi khu vực, bố trí các tuyến đường điện, nước v.v....theo mạng đường giao thông để tiếp cận đến hàng rào các hộ.

2.3. Đánh giá tác động môi trường

- Quá trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá tại tỉnh Bắc Ninh gây ra các áp lực với tài nguyên thiên nhiên và môi trường ngày càng gia tăng. Các áp lực đó sẽ làm cho môi trường ngày càng bị ô nhiễm, gây ra các tác hại to lớn đối với sức khoẻ cộng đồng, làm suy thoái các hệ sinh thái (động vật và thực vật), gây ra biến đổi về khí hậu, suy giảm tầng ôzôn, hậu quả là gây thiệt hại về kinh tế và xã hội, không đảm bảo sự phát triển bền vững.
- Xây dựng quy hoạch khu nhà ở đấu giá QSDĐ xây dựng hạ tầng nông thôn mới và nông thôn mới định hướng lên đô thị (đô thị Thứa) được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở tác động, ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Để quản lý, theo dõi việc triển khai dự án cần thiết phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

CHƯƠNG IV

NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUY HOẠCH
Quan điểm và nguyên tắc quy hoạch:
- Khu dân cư được tổ chức quy hoạch trên cơ sở tận dụng tối đa hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đã có. Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của dự án với mạng lưới hạ tầng hiện có của khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

- Không gian kiến trúc được tổ chức trên cơ sở tổng thể không gian khu dân cư hiện trạng và yêu cầu hình khối đường nét kiến trúc cho phù hợp với chức năng và sự hài hoà chung của không gian kiến trúc hiện trạng toàn khu quy hoạch.

II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
2.1. Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất
	STT
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích
	Tỷ lệ

	
	
	
	(m2)
	(%)

	1
	Đất nhà ở 
	 
	26636,9
	30,8

	1.1
	Đất nhà ở  liền kề
	LK
	21893,5
	 

	1.2
	Đất nhà ở biệt thự
	BT
	4743,4
	 

	2
	Đất trường mầm non
	MN
	3198,9
	3,7

	3
	Đất nhà văn hóa - thể dục thể thao
	VH
	2859,1
	3,3

	4
	Đất cây xanh- sân chơi
	CX
	5426,4
	6,3

	5
	Đất bãi đỗ xe
	P
	4068,7
	4,7

	6
	Đất kênh mương tưới tiêu
	MN
	1010,9
	1,2

	7
	Đất hạ tầng - giao thông 
	GT
	43299,7
	50,1

	7.1
	Đất trạm trung chuyển chất thải
	R
	100
	 

	7.2
	Đất hạ tầng - giao thông
	 
	43199,7
	 

	 
	TỔNG 
	 
	86500,7
	100,0


2.2. Bảng tổng hợp chi tiết sử dụng đất.
	BẢNG TỔNG HỢP CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT

	TT
	LOẠI ĐẤT
	KÝ HIỆU
	TẦNG
CAO
	MẬT ĐỘ 
XD TỐI ĐA
	DIỆN
TÍCH XD
	TỶ LỆ
	SỐ LÔ
	HỆ SỐ 
SDĐ

	
	
	
	(Tầng)
	(%)
	(m2)
	(%)
	(Lô)
	(Lần)

	I
	Đất nhà ở 
	 
	 
	 
	26.636,9
	30,79
	242
	5,49

	I-1
	Đất nhà ở  liền kề
	LK
	 
	 
	21.893,5
	 
	226
	 

	1.1
	Đất ở liền kề 01
	LK01
	04 - 06
	100,00
	964,0
	 
	10
	

	1.2
	Đất ở liền kề 02
	LK02
	04 - 06
	100,00
	964,0
	 
	10
	6,00

	1.3
	Đất ở liền kề 03
	LK03
	04 - 06
	90,00
	784,0
	 
	7
	5,40

	1.4
	Đất ở liền kề 04
	LK04
	04 - 06
	100,00
	1.080,0
	 
	12
	6,00

	1.5
	Đất ở liền kề 05
	LK05
	04 - 06
	100,00
	1.080,0
	 
	12
	6,00

	1.6
	Đất ở liền kề 06
	LK06
	04 - 06
	90,00
	784,0
	 
	7
	5,40

	1.7
	Đất ở liền kề 07
	LK07
	04 - 06
	100,00
	928,0
	 
	10
	6,00

	1.8
	Đất ở liền kề 08
	LK08
	04 - 06
	100,00
	928,0
	 
	10
	6,00


	1.9
	Đất ở liền kề 09
	LK09
	04 - 06
	100,00
	971,0
	 
	10
	6,00

	1.10
	Đất ở liền kề 10
	LK10
	04 - 06
	100,00
	1.154,2
	 
	12
	6,00

	1.11
	Đất ở liền kề 11
	LK11
	04 - 06
	90,00
	867,0
	 
	7
	5,40

	1.12
	Đất ở liền kề 12
	LK12
	04 - 06
	100,00
	1.072,0
	 
	11
	6,00

	1.13
	Đất ở liền kề 13
	LK13
	04 - 06
	100,00
	1.056,8
	 
	11
	6,00

	1.14
	Đất ở liền kề 14
	LK14
	04 - 06
	100,00
	1.072,0
	 
	11
	6,00

	1.15
	Đất ở liền kề 15
	LK15
	04 - 06
	100,00
	1.082,7
	 
	11
	6,00

	1.16
	Đất ở liền kề 16
	LK16
	04 - 06
	100,00
	928,6
	 
	10
	6,00

	1.17
	Đất ở liền kề 17
	LK17
	04 - 06
	100,00
	748,0
	 
	8
	6,00

	1.18
	Đất ở liền kề 18
	LK18
	04 - 06
	100,00
	1.828,5
	 
	19
	6,00

	1.19
	Đất ở liền kề 19
	LK19
	04 - 06
	100,00
	928,0
	 
	10
	6,00

	1.20
	Đất ở liền kề 20
	LK20
	04 - 06
	100,00
	752,4
	 
	8
	6,00

	1.21
	Đất ở liền kề 21
	LK21
	04 - 06
	100,00
	1.920,3
	 
	20
	6,00

	I-2
	Đất nhà ở biệt thự
	BT
	 
	 
	4.743,4
	 
	16
	 

	1.2,1
	Đất ở biệt thự 01
	BT01
	03
	50,00
	4.743,4
	 
	16
	2,00

	II
	Đất trường mầm non
	MN
	2-3
	40
	3.198,9
	3,70
	 
	 

	III
	Đất nhà văn hóa - thể dục thể thao
	VH
	2-3
	40
	2.859,1
	3,31
	 
	 

	IV
	Đất cây xanh- sân chơi
	CX
	 
	 
	5.426,4
	6,27
	 
	 

	4.1
	Đất cây xanh 1
	CX1
	 
	 
	54,0
	 
	 
	 

	4.2
	Đất cây xanh 2
	CX2
	 
	 
	140,0
	 
	 
	 

	4.3
	Đất cây xanh 3
	CX3
	 
	 
	140,0
	 
	 
	 

	4.4
	Đất cây xanh 4
	CX4
	 
	 
	3.450,1
	 
	 
	 

	4.5
	Đất cây xanh 5
	CX5
	 
	 
	108,0
	 
	 
	 

	4.6
	Đất cây xanh 6
	CX6
	 
	 
	180,0
	 
	 
	 

	4.7
	Đất cây xanh 7
	CX7
	 
	 
	1.246,3
	 
	 
	 

	4.8
	Đất cây xanh 8
	CX8
	 
	 
	54,0
	 
	 
	 

	4.9
	Đất cây xanh 9
	CX9
	 
	 
	54,0
	 
	 
	 

	V
	Đất bãi đỗ xe
	P
	 
	 
	4.068,7
	4,70
	 
	 

	5.1
	Đất bãi đỗ xe 1
	 
	 
	 
	2.684,8
	 
	 
	 

	5.2
	Đất bãi đỗ xe 2
	 
	 
	 
	1.383,9
	 
	 
	 

	VI
	Đất kênh mương tưới tiêu
	MN
	 
	 
	1.010,9
	1,17
	 
	 

	VII
	Đất hạ tầng - giao thông 
	GT
	 
	 
	43.299,7
	50,06
	 
	 

	7,1
	Đất trạm trung chuyển chất thải
	R
	 
	 
	100,0
	 
	 
	 

	7,2
	Đất hạ tầng - giao thông
	 
	 
	 
	43.199,7
	 
	 
	 

	 
	TỔNG 
	 
	 
	 
	86.500,7
	100,00
	 
	 



Chú ý: Chi tiết mật độ xây dựng các lô đất nhà ở liền kề và đất nhà ở có sân vườn xem trong bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (quy hoạch chia lô).
III. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
1. Yêu cầu, nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc

- Không gian kiến trúc được tổ chức trên cơ sở tổng thể không gian quy hoạch và yêu cầu của từng loại chức năng công trình để tạo được hình khối đường nét kiến trúc cho phù hợp với chức năng và sự hài hoà, hoàn thiện chung của không gian kiến trúc toàn khu ở.

- Kiến trúc công trình phải được kết hợp với yêu cầu chức năng hoạt động, xây dựng hiện đại, bền vững và hài hòa với không gian xung quanh, trên cơ sở khai thác sử dụng vật liệu cũng như phong cách kiến trúc địa phương.

2. Định hướng giải pháp tổ chức không gian kiến trúc.

- Nhà liên kế được xác định theo giới hạn chỉ giới đường đỏ và mức độ mở rộng chỉ giới xây dựng. Không gian chiều cao công trình không vượt quá chiều cao cho phép làm ảnh hưởng đến không gian các khu dân cư lân cận truyền thống của nhà ở nông thôn. Sử dụng hệ thống giao thông đã có và giao thông quy hoạch mới. 

- Tổ chức phối kết không gian kiến trúc với không gian xanh và mầu sắc, các khu cây xanh vỉa hè, cây xanh công viên, vườn dạo ….

- Tổ chức không gian quy hoạch toàn khu nhà ở theo các hình thái không gian quy hoạch "Tuyến phố ". Cụm nhà ở liên kế được tổ chức theo giải pháp ô cờ và nhóm ở tạo ra các tuyến phố, với cốt nền được xác định như sau:

+ Cốt nền nhà ở liên kế so với mặt hè hoàn thiện tối đa 0,2m.

+ Tổ hợp các lô đất xây dựng công trình nhà ở liên kế tạo thành khối cao từ 3-6 tầng (tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 cao 3,6m; tầng 3,4,5,6  cao 3,3m; tum mái cao không quá 1,8m;
+ Tổ hợp các lô đất xây dựng công trình nhà vườn , biệt thự được phân bố các lô đất có diện tích rộng và có chiều cao 3 tầng ( tam cấp 0,45m, tầng 1 cao 3,9m, tầng 2 cao 3,6m, tầng 3 cao 3,3m, tầng mái cao không quá1,8m )
- Các mẫu nhà được thiết kế đồng bộ, thống nhất về hình thức kiến trúc và màu sắc công trình phù hợp không gian kiến trúc cảnh quan của đô thị. Nhà liên kế và nhà ở riêng lẻ được xác định giới hạn  theo chỉ giới đường đỏ và mức độ mở rộng chỉ giới xây dựng. 

- Khuôn viên cây xanh kết hợp bãi đỗ xe phục vụ trong quá trình sử dụng, đảm bảo cảnh quan, môi trường.

- Khu đất công trình dịch vụ công cộng dự kiến xây dựng một nhà văn hóa khu ở và các công trình dịch vụ công cộng khác đáp ứng cho toàn bộ phần đất quy hoạch cũng như cho việc phát triển sau này.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật được ngầm hoá và hệ thống giao thông được thiết kế đồng bộ, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định, tạo cảnh quan, đảm bảo môi trường.

- Khu vực vườn hoa, cây xanh đường phố: Cây xanh được trồng dọc các tuyến đường giao thông và bố trí các khu cây xanh tập trung tạo cảnh quan cho toàn khu.

- Đất công trình dịch vụ công cộng: Xây dựng một khối với chiều cao từ 1-3 tầng đáp ứng nhu cầu phục vụ việc sinh hoạt cho toàn bộ khu; ngoài ra phải phù hợp với cảnh quan xung quanh.
CHƯƠNG V

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Quy hoạch giao thông.

1.1. Các căn cứ thiết kế.

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.

- TCXDVN 104 - 2007: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế

- TCVN 4054 - 2005 : Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế .

1.2. Yêu cầu chung.

- Phù hợp với các quy hoạch chung của địa phương, kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện có cho phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và tương lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đường tỉnh và đường huyện.

- Kết hợp với mạng lưới quy hoạch thuỷ nông, quy hoạch dân cư và các công trình xây dựng hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

- Phù hợp với các loại phương tiện vận chuyển trước mắt cũng như trong tương lai.

- Đảm bảo liên hệ thuận tiện với hệ thống đường huyện, đường tỉnh, Quốc lộ tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.

- Đảm bảo liên hệ trực tiếp thuận lợi giữa khu trung tâm với khu dân cư, nối liền khu dân cư với khu sản xuất và giữa các điểm dân cư với nhau.

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể  và yêu cầu kỹ thuật đường đô thị, đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như yêu cầu phát triển trong tương lai.

1.3. Giải pháp thiết kế.

- Thiết kế mạng lưới giao thông theo dạng mạng ô ban cờ, với mặt cắt ngang đường rộng đảm bản giao thông thuận lợi.

- Kết cấu mặt đường sử dụng kết cấu đường  bê tông asphan. Nền đường trước khi thi công phải vét bùn, hữu cơ trung bình 40cm sau đó đổ cát đầm chặt, riêng 50cm lớp trên cùng đắp đất cấp phối đồi dưới lớp áp đường đầm chặt đảm bảo k>= 0.98

- Kết cấu hè đường sử dụng kết cấu gạch Block tự chèn

- Ngăn cách giữa lòng đường và hè đường bằng viên bó vỉa bê tông xi măng đúc sẵn hoặc đổ tại chỗ.

- Khu được thiết kế bố trí các bãi xe tĩnh. 

- Giao thông gồm các tuyến đường được thiết kế theo mạng ô bàn cở đảm bảo đi lại thuận tiện mặt cắt lòng đường tối thiểu 7,5m.
- Bán kính bó vỉa tối thiểu R=8m
- Các mặt cắt ngang điển hình: 
- Giao thông đối ngoại:

+ Tuyến đường tỉnh ĐT.280 phía  đông dự án mặt cắt ngang điển hình rộng  38m ( hè 2x6m + lòng đường 2x10.5m + dải phân cách giữa 5m)

+ Tuyến đường phía tây dự án theo quy hoạch phân khu mặt cắt ngang điển hình 6-6:  Rộng 30m ( hè 2x6m + lòng đường 2x7.5m + dải phân cách giữa 3m)

+ Tuyến đường dọc sông Thứa đường kết hợp bờ sông theo quy hoạch phân khu mặt cắt ngang điển hình 2-2: Rộng 17,0m ( hè 2x4,5m lòng đường 7,5m)

- Các tuyến đường nội bộ khu: 

+ Mặt cắt ngang điển hình 1-1: 22.5m = 6 m+10.5 m +6 m
+ Mặt cắt ngang điển hình 3-3: 17.0m = 4.75 m+7.5 m +4.75 m

+ Mặt cắt ngang điển hình 4-4: 14.5m = 3.5 m+7.5 m +3.5 m

+ Mặt cắt ngang điển hình 5-5: 12.5m = 3.5 m+7.5 m +1.5 m

- Cao độ thiết kế tim đường căn cứ theo các khu dân cư xung quanh đảm bảo sự phù hợp giữa khu dân cư cũ và mới. 

- Chỉ giới xây dựng lùi cụ thể được thể hiện trên bản vẽ Quy hoạch giao thông, chỉ giới xây dựng.
- Giao thông tĩnh: Khu vực bố trí các bãi đỗ xe tĩnh P1=2.684,7 m2; P2=1.383,9 m2
2. Chuẩn bị kỹ thuật.

2.1. San nền xây dựng.


a). Cơ sở thiết kế.

- Bản đồ tỉ lệ 1/500 hiện trạng địa chính khu đất quy hoạch.

- Phương án quy hoạch sử dụng đất của khu dân cư.

- TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu. Phần chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng, thiết kế công trình hạ tầng giai đoạn Quy hoạch

- Cốt cao độ hiện trạng khu dân cư xung quanh, cao độ thiết kế tuyến đường đia qua khu vực quy hoạch.

b). Giải pháp thiết kế.

- Thiết kế san nền sơ bộ trong các lô đất theo phương pháp đường đồng mức thiết kế. Độ dốc san nền i(0.5% để đảm bảo thoát nước tự chảy, hướng thoát chính về mương tiêu nước nằm giữa khu quy hoạch.

- Cao độ thiết kế san nền theo cao độ các trục giao thông hiện có và các khu dân cư chung quanh, cao độ trung bình từ +3,55m ; 

- Vật liệu san nền sử dụng cát đen đầm chặt K=0,85. Khi thi công tiến hành san nền theo từng lớp <=40cm, tưới nước đầm chặt đạt K=0,85 sau đó mới tiến hành san nền lớp tiếp theo.

- Tận dụng phần đất vét bùn, vét hữu cơ phần đường giao thông để trồng cây xanh.

2.2 Thoát nước mưa.

a). Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.
- QCVN 01: 2021/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

- QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.

- TCXD 51: 2008: “Tiêu chuẩn thoát nước bên ngoài”;

-TCVN 7957 - Mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình-Tiêu chuẩn thiết kế.

b). Giải pháp quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước.

- Xây dựng mới và đồng bộ toàn bộ hệ thống thoát nước trong phạm vi khu quy hoạch. Sử dụng hệ thống tròn có đường kính từ D600 đến D1000 mm, đảm bảo thoát nước được triệt để cho toàn khu vực, mạng lưới thoát nước riêng thoát nước mặt và nước sinh hoạt thoát riêng.

- Tận dụng địa hình khi vạch mạng lưới thoát nước mưa đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

- Mạng lưới thoát nước có chiều dài đường cống thoát nước ngắn nhất, đảm bảo thời gian thoát nước mặt là nhanh nhất.

- Có khả năng tiêu thoát cho khu vực xung quanh của dự án, không gây ngập úng cục bộ.

- Sử dụng hệ thống ga thu nước là ga thu nước mặt đường với khoảng các trung bình giữa các ga khoảng 30m để đảm bao thu nước mặt triệt để tránh đọng nước ảnh hưởng tới kết cấu áo đường và giao thông.

- Mạng lưới đường ống thoát nước được bố trí dọc các tuyến đường giao thông xung quanh các lô đất, thiết kế san nền với chế độ tự chảy từ trong nền các lô đất về hệ thống thoát nước xung quanh.


- Lưu lượng tính toán mạng lưới thoát nước mưa được tính theo phương pháp cường độ giới hạn.                         

Qtt = F.q.φtb. η  (l/s).


Trong đó:
Q - 
Lưu lượng tính toán




F - 
Diện tích lưu vực tính toán (ha)




q - 
Cường độ mưa tính toán




φtb -  
Hệ số dòng chẩy trung bình




 η - 
Hệ số mưa không đều

- Độ dốc dọc cống imin  >= 1/D 

- Hướng thoát nước chính theo hướng Bắc - Nam nước được thu vào hệ thống cống sau đó qua các cửa xả thoát vào sông Thứa.
- Trong ranh giới quy hoạch có hệ thống mương tưới và tiêu nông nghiệp giải pháp quy hoạch: Giữ nguyên tuyến mương tười ( mương cứng) đoạn qua đường quy hoạch sẽ đi ngầm, tuyến mương tiêu giữ nguyên phục vụ thoát nước cho khu.

	Bảng tổng hợp vật liệu chính thoát nước 

	Tt
	Quy cách, chủng loại 
	Đơn vị 
	Số lượng 
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hố Ga thoát nước
	hố 
	162
	BTCT mác 200

	2
	Hố ga thăm
	hố 
	4
	BTCT mác 200

	3
	Cống thoát nước D1000 
	m
	448
	cống BTLT 

	4
	Cống thoát nước D800 
	m
	276
	cống BTLT 

	5
	Cống thoát nước D600  
	m
	      2.078 
	cống BTLT 

	6
	Cống hộp thoát nước BXH (2x3)
	m
	            20 
	BTCT mác 200

	7
	Miệng xả D1000
	cái
	2
	 


2.3 Thoát nước thải.

- Hệ thống thoát nước thải chủ yếu là nước thải sinh hoạt

- Quy hoạch hệ thống thoát nước thải riêng, nước thải trước khi thoát vào mạng chung phải qua xử lý sơ bộ qua hệ thống bể tự hoại; 

- Hệ thống thoát nước thải sử dụng rãnh nắp đan B400 và cống tròn D400. Trước mắt khu vực chưa có hệ thống thoát nước thải chung thì nước thải được thu gom và điểm xả cuối sẽ đấu vào hệ thống thoát nước chung, toàn bộ khu bố trí bốn điểm xả nước thải sinh hoạt.

- Khi khu vực có hệ thống thu gom xử lý nước thải riêng thì nước thải sinh hoạt của khu được tách và đấu vào hệ thống thoát nước thải chung.
- Hướng thoát nước thải theo hướng Tây - Đông thoát về ĐT.280 theo quy hoạch phân khu. 

- Tiêu chuẩn nước thải tính toán bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước ; tỷ lệ thu gom nước thải 90%.
	Tính toán quy mô nước thải

	TT
	Đối tượng dùng nước
	Quy mô
	Chỉ tiêu
	Qm3/ngđ

	1
	Sinh hoạt
	1530
	người
	150*90%
	l/ng.ngđ
	206,55

	2
	Công cộng
	 
	 
	15%
	Qsh
	30,98

	3
	Qmax=Qtt x 1.3=
	 
	 
	 
	 
	308,79


- Tổng nước nước thải thu gom xử lý khoảng : 310  m3/ ngày đêm

	Bảng tổng hợp thoát nước thải 

	Tt
	Quy cách, chủng loại 
	Đơn vị 
	Số lượng 
	Ghi chú

	1
	Hố Ga  
	hố 
	50
	 

	2
	Cống thoát nước D400
	m
	422
	cống BTLT 

	3
	Cống thoát nước D300
	m
	428
	cống BTLT 

	4
	Rãnh B400
	m
	745
	xây gạch BTXM, tấm đan BTCT


3. Cấp nước.

3.1. Tiêu chuẩn áp dụng.

- QCVN 01: 2021/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

- QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.

- TCXD VN 33-2006 “ Cấp nước. Mạng lưới đường ống và công trình phục vụ hệ thống cấp nước sinh hoạt”.

Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 

+ Nước sinh hoạt

: 150 l/ng.ngđ cấp cho 100% dân số

+ Nước công cộng

: 10% Qsh

+ Nước tưới cây, rửa đường
: 10% Qsh

+ Nước dự phòng rò rỉ
: 15%-20%


3.2. Các giải pháp cấp nước.


- Xây dựng mới và đồng bộ toàn bộ hệ thống cấp nước trong phạm vi khu vực quy hoạch. Hệ thống ống cấp nước sử dụng ống HDPE.


*  Nguồn nước: Nguồn nước cấp cho khu dân cư sẽ được đấu nối với hệ thống cấp nước sạch tại khu vực.


* Tổ chức mạng lưới đường ống: Khu dân cư sử dụng hệ thống cấp nước theo mạng lưới vòng khép kín kết hợp mạng cụt. Đường ống chính có đường kính D110 và trên đó có bố trí các trụ cứu hỏa với bán kính phục vụ 150m. Các đường ống nhánh có đường kính D50-D75 mm  tùy theo lưu lượng cấp cho từng khu vực.


* Tính thuỷ lực đường ống: Các ống phân phối đến các hộ dùng nước được tính toán thuỷ lực theo phương pháp đương lượng. Đường ống được thiết kế đến chân công trình.


* Giải quyết khi có cháy: Chữa cháy áp lực thấp. Khi có cháy xe cứu hoả đến lấy nước tại các họng cứu hoả, áp lực cột nước tự do lúc này không nhỏ hơn 10m. Họng cấp nước cứu hoả được bố trí trên các tuyến ống chính D110 mm, đảm bảo bán kính phục vụ là 150m, đồng thời phải tuân theo quy phạm phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an. Tính toán lượng cấp nước chữa cháy là cho 1 đám chảy xảy ra đồng thời và mỗi đám cháy trong 3h.
Bảng tính toán nhu cầu dùng nước .
	Tính toán quy mô cấp nước

	TT
	Đối tượng dùng nước
	Quy mô
	Chỉ tiêu
	Qm3/ngđ

	1
	Sinh hoạt
	1530
	người
	150
	l/ng.ngđ
	229,5

	2
	Công cộng
	 
	 
	15%
	Qsh
	34,4

	3
	Đất TDTT cây xanh
	5.426,36
	m2
	4
	l/m2
	21,7

	4
	Đất giao thông
	43.299,73
	m2
	0,5
	l/m2
	21,6

	5
	Dự phòng, rò rỉ
	 
	 
	15%
	Qtt
	49,9

	6
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	382,2

	 
	Kmax ngày đêm =
	 
	 
	1,3
	 
	 

	Qmax=Qtt x 1.3=
	496,9

	Cứu hỏa
	1 ĐC trong 3h
	10
	l/s
	108,0

	Tổng 
	Qmax+Qpccc
	 
	 
	604,9


	Bảng tổng hợp vật liệu chính phân cấp nước   

	Tt
	Quy cách chủng loại
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	ống DN 110
	m
	1204
	hđpe

	2
	ống DN63
	m
	      312,0 
	hđpe

	3
	ống DN50
	m
	      713,0 
	 

	4
	Hố van 
	hố
	7
	 

	5
	Họng cứu hỏa
	họng
	10
	 


4. Cấp điện.

4.1. Các căn cứ thiết kế.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2016/BXD

- Quy chuẩn xây dựng việt nam về quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18, 19, 20 -2006 do Bộ Công thương ban hành năm 2006

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị TCXDVN 333:2005

- Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo đường phố quảng trường đô thị TCXDVN-259: 2001

- Căn cứ vào tiêu chuẩn đặt các thiết bị điện ( TBA, cáp điện, ...) trong và ngoài nhà, công trình: TCVN 5828 : 1994, TCVN 27 : 1991

- Nghị định số 106/2005 NĐ-CP, ngày 17/08/2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.Có thẩm mỹ hài hoà với cảnh quan môi trường.

4.2. Yêu cầu chung.

- Quy hoạch các tuyến đường điện phải kết hợp chặt chẽ với quy hoạch giao thông và kiến trúc, không được để đường dây đi qua những nơi chứa chất dễ nổ, dễ cháy.

- Phụ tải điện:

- Nhu cầu điện cho công trình công cộng phải đảm bảo >=15% nhu cầu điện sinh hoạt của xã hoặc liên xã.

- Nhu cầu điện phục vụ sản xuất phải dựa theo các yêu cầu cụ thể của từng cơ sở sản xuất.

- Thiết kế hệ thống chiếu sáng đường phải đạt chỉ tiêu >=3Lx.

- Trạm điện hạ thế phải đặt ở trung tâm của phụ tải điện, hoặc ở gần phụ tải điện lớn nhất, tại vị trí thuận tiện cho việc đặt đường dây, ít cắt đường giao thông, không gây trở ngại, nguy hiểm cho sản xuất, sinh hoạt.

- Trạm điện hạ thế và lưới điện trung, cao áp trong khu quy hoạch phải đảm bảo hành lang và khoảng cách ly bảo vệ theo quy định hiện hành.

4.3. Giải pháp thiết kế.

a). Chỉ tiêu cấp điện.

Bảng chỉ tiêu cấp điện

	TT
	Phụ tải
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	1
	Nhà ở chia lô
	KW/hộ
	3

	2
	Nhà ở biệt thự
	KW/hộ
	5

	3
	Dịch vụ, văn phòng, công cộng
	W/m2 sàn
	20-30

	4
	Công viên- cây xanh, Bãi đỗ xe
	KW/ha
	20-25

	5
	Chiếu sáng đường
	W/m2
	1.2


b). Nguồn cấp điện.

- Nguồn điện cấp cho khu vực quy hoạch lấy từ lưới điện trung thế hiện trạng. Điểm đấu nối do chủ đầu tư thỏa thuận với điện lực huyện Lương Tài.
- Trong ranh giới dự án có đường điện trung thế chạy qua, tuyến đường này được dịch chuyển và hạ ngầm ( dự kiến theo phương án thể hiện trên bản vẽ cấp điện)
- Dự kiến 1 điểm đấu nối nguồn trung thế (Vị trí cụ thể xem trong bản vẽ).

- Xây dựng 03 trạm biến áp 35(22)/0,4 kv đặt tại vị trí đất đất công cây xanh, đất công trình công cộng..

c). Phụ tải cấp điện.

Tính toán công suất:
	TT
	Phụ tải
	Diện tích sàn (m2)
	Suất phụ tải
	Đơn vị
	Pđ (KW)
	S 
(KVA)

	1
	Đất xây dựng công trình công cộng
	6.058
	20-30 
	W/ m2 sàn
	      145,4 
	1048,07

	2
	Đất cây xanh
	5.426
	3
	W/ m2
	        16,3 
	

	3
	Đất nhà ở chia lô
	226
	4,5
	kW/ căn
	   1.017,0 
	

	4
	Đất nhà ở biệt thự
	16
	7
	kW/ căn
	      112,0 
	

	5
	Đất Giao thông+ bãi đỗ xe
	47.368
	1,2
	W/ m2
	        56,8 
	

	 
	 
	 
	 
	Tổng:
	1347,51
	


- Dự kiến bố trí 3 trạm biến áp kiểu trạm trụ công suất: 2 trạm 560kvA và 1 trạm 250 kvA 
d). Trạm biến áp.
Bố trí các trạm biến áp ở các khu vực đất công trình hạ tầng kỹ thuật để cấp điện cho các công trình dân dụng, công cộng và chiếu sáng đường phố. Trong các trạm biến áp này bố trí thêm các lộ dự phòng để có thể phát triển lưới điện khi cần thiết và đấu mạch vòng. Các vị trí trạm lựa chọn gần trung tâm phụ tải, gần đường giao thông để tiện thi công, duy tu, bảo dưỡng. 

e) Hệ thống cấp điện hạ thế 0,4kV.

Cáp cấp điện hạ thế cho các tủ đấu cáp, công tơ đặt sau các khu nhà ở chia lô, biệt thự  và các tủ đặt tại các công trình công cộng, … chọn loại cáp điện lõi đồng đi ngầm 3 pha 4 lõi dây CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC có tiết diện (240, 185, 150, 120, 95, 70…) mm2 tùy từng vị trí cụ thể. Các hạ thế cũng phải đi ngầm trong hệ thống  ống bể kỹ thuật cùng với cáp trung thế và các cáp thông tin khác.

f) Hệ thống cáp điện chiếu sáng. 

Để đảm bảo cấp điện ổn định và tuân thủ chế độ đóng cắt chiếu sáng theo yêu cầu, bán kính cung cấp điện chiếu sáng và tổn thất điện áp trong giới hạn cho phép, cáp điện chiếu sáng lựa chọn loại cáp 3 pha 4 lõi đồng CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC (4x10)mm2 lấy điện từ TBA thông qua tủ điều khiển chiếu sáng. Loại: CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC (4x10)mm2. Cáp điện chiếu sáng được đi ngầm trong hệ thống cống bản kỹ thuật cùng với các loại cấp điện khác.
Đèn chiếu sáng sử dụng cột thép tráng kẽm liền cần, bóng đèn cao áp sử dụng bóng đèn LED công suất 120-150w, đường có lòng rộng 10,5 m sử dụng cột đèn cao 11m, đường có lòng rộng 7.5m sử dụng cột đèn cao 9m, khoảng cách bố trí cột đèn trung bình =4xh.
g) Hệ thống tiếp địa.

- Hệ thống tiếp địa an toàn cho hệ thống điện cần đạt trị số điện trở nối đất theo quy phạm là: Rđ ≤ 4Ω với đường dây trung thế và trạm biến áp; Rđ ≤ 10Ω với đường dây hạ áp, chiếu sáng.

- Hệ thống tiếp địa lặp lại cho hệ thống điện hạ thế được đóng tại các tủ đấu cáp, công tơ.


- Hệ thống tiếp địa bằng hệ thống cọc thép dài 2.5m liên kết các cọc bằng thép bản 40x4.
	Bảng tổng hợp cấp điện, điện chiếu sáng 

	Tt
	Quy cách chủng loại
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Cột đèn chiếu sáng liền cần đơn H9m
	bộ
	59
	 

	2
	Bóng đèn chiếu sáng 125W
	bộ
	59
	 

	3
	Cột đèn chiếu sáng liền cần đơn H11m
	bộ
	11
	 

	4
	Bóng đèn chiếu sáng 150W
	bộ
	11
	 

	5
	Tủ chiếu sáng 
	bộ
	2
	 

	6
	Cáp chiếu sáng 
	m
	       3.414 
	cáp ngầm 

	7
	Tủ công tơ điện sinh hoạt
	bộ
	30
	 

	8
	Trạm biến áp 560kvA 35(22)/0.4kv
	bộ
	2
	 

	9
	Trạm biến áp 250kvA 35(22)/0.4kv
	bộ
	1
	 

	10
	Cáp điện sinh hoạt 1kv
	m
	       1.489 
	cáp ngầm 

	11
	Cáp điện 24kv ( tạm tính)
	m
	500
	tạm tính

	12
	Hạ ngầm cáp trung thế
	m
	215
	 


5. Hào kỹ thuật, cống bể kt.

- Khu vực được thiết kế đầu tư hệ thống cống bể, hào kỹ thuật. Hệ thống cống bể kt PVC D160 đi dọc các trục đường kết hợp với hệ thống cáp luồn điện chiếu sáng đi riêng. Đoạn qua đường bố trí tấm đan BTCT bảo vệ ống.
Hố ga kỹ thuật xây gạch BTXM mác 100 vữa xi măng mác 75. Móng lót bê tông mác 150 đá 2x4, hệ thống hố ga bố trí van một chiều D63 thoát nước vào hệ thống thoát nước mưa.

Khoảng cách bố trí hố ga kỹ thuật trung bình 40m/ hố
	Bảng thống kê khối lượng chính 

	Tt
	Quy cách , chủng loại
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Hào kỹ thuật B600
	m
	1445
	 

	2
	Cống cấp kỹ thuật  D160/125
	m
	4704
	 

	3
	Ga kỹ thuật
	Hè
	63
	 


6. Thông tin liên lạc.

Hệ thống thôn tin liên lạc được cung cấp bởi các nhà mạng, hệ thống cáp thông tin đi ngầm trong hệ thống hào kỹ thuật, cống cáp kỹ thuật.
7. Chât thải rắn.

- Nguồn thải chính là chất thải sinh hoạt tổng lượng rác thải sinh hoạt tính toán khoảng: 1530 kg/ ngày đêm (tiêu chuẩn 1 kg/người.ngày đêm)

- Rác thải sinh hoạt được thu gom thủ công sau đó chuyển đến khu tập kết chung chuyển sau đó chuyển đến khu vực xử lý chung khu vực.

CHƯƠNG VI
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC


I. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC.


Hiện trạng các khu vực quy hoạch là đất canh tác, đất chưa sử dụng, đất ao hồ và kênh mương.

Khu vực quy hoạch hiện trạng ảnh hưởng bởi ô nhiễm bụi, ô nhiễm nguồn nước mặt và ô nhiễm đất do sử dụng chất hóa học trong quá trình sản xuất đất nông nghiệp.

II. QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC.

Xác định tính chất khu quy hoạch là khu ở dân cư nông thôn. Trong quá trình thi công ảnh hưởng đến môi trường xung quanh như ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm bụi, ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm do đo phải có các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình triển khai dự án.

Phân vùng ô nhiễm, khu vực mặt giáp với các tuyến đường tỉnh lộ là vùng ô nhiễm bụi và tiến ồn trung bình, các khu vực phía trong là vùng ô nhiễm thấp. Quy hoạch các vung đệm nhằm giảm thiểu ô nhiễm gồm: phần cây xanh cách ly với các tuyến đường, khu cây xanh tập trung. Đối với nguồn nước sinh hoạt giai đoạn ngắn hạn thoát chung với hệ thống thoát nước mặt nhưng trược khi đổ vào hệ thống thoát nước mặt phải được xử lý sơ bộ qua bể phốt của các hộ gia đình, giai đoạn dài hạn tách riêng nước sinh hoạt.

Đối với rác thải sinh hoạt, lượng rác thải sinh hoạt được thu gom và chuyển vào điểm tậm kết rác chung của thôn sau đó chuyển đến bãi rác tập trung của Huyện.

Trên các tuyến đường giao thông nội bộ bố trí trồng cây xanh nhằm tạo cảnh quan và giảm thiểu ô nhiểm môi trường.

CHƯƠNG VII
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN
Trên đây là toàn bộ nội dung đồ án quy hoạch chi tiết Dự án đầu tư xây dựng các Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài do Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh lập trên cơ sở đã được thống nhất với cơ quan chủ đầu tư.

Việc lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị Thứa và chủ trương phát triển kinh tế xã hội của huyện Lương Tài nói chung và thị trấn Thứa trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Quy mô xây dựng được xác lập theo tiêu chuẩn hiện hành, có vận dụng theo thực tế để đảm bảo yêu cầu sử dụng hiện tại và lâu dài, phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển của thị trấn Thứa.

Nội dung quy hoạch xây dựng đã đáp ứng chủ trương, mục tiêu và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.
II.  KIẾN NGHỊ.
Ủy ban nhân dân thị trấn Thứa kính đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện sớm thẩm định và trình UBND huyện Lương Tài phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài để làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai các bước tiếp theo./. 

CHƯƠNG VIII
PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ
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